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                        Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2024 

 
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

(từ ngày 01/7/2024 đến 15/10/2024) 

 

STT TT Số tiếp nhận 
Tên tổ chức, các nhân công 

bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 

trình, môi trường 

Tiêu chuẩn/Quy 

chuẩn 

Loại hình đánh giá 

Ghi 

chú Bên thứ nhất (tên tổ 

chức chứng nhận đã 

ký/ được chỉ định) 

Bên 

thứ 3 

(tự 

đánh 

giá) 

1 

1 

05/2024/SKV 
Công ty TNHH Sức Khỏe 

Vàng 

 Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu thịt từ 

30kg – xuất chuồng 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và Giám 

định VinaCert 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp siêu úm cho gà siêu 

thịt từ 1 – 7 ngày tuổi 

 

3 
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 15 – 42 

ngày tuổi 

 

4 
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 ngày 

tuổi đến xuất bán 

 

5 
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu 

thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán 

 

2 

1 

01.CBHQ/DCP Công ty Cổ phần Dancofeed 

Hỗn hợp viên cao cấp cho heo con từ 

tập ăn – 12kg 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và Giám 

định VinaCert 

  

2 
Hỗn hợp viên cao cấp cho heo con từ 

7 – 15kg 

 

3 
Hỗn hợp viên cao cấp cho heo siêu nạc 

từ 8 – 20kg 

 



2 

 

4 
Hỗn hợp viên cao cấp cho heo siêu nạc 

từ 8 – 25kg 

 

5 
Hỗn hợp viên cao cấp cho heo siêu thịt 

từ 10 – 25kg 

 

6 
Hỗn hợp viên cao cấp cho heo từ 12 – 

30kg 

 

7 Hỗn hợp viên cho heo nái mang thai  

8 Hỗn hợp viên cho heo nái nuôi con  

9 Hỗn hợp mảnh cao cấp cho gà gột  

10 
Hỗn hợp viên cao cấp cho gà trắng 

siêu thịt từ 15 – 28 ngày tuổi 

 

11 
Hỗn hợp viên cao cấp cho gà trắng 

siêu thịt vỗ béo 

 

12 
Hỗn hợp viên cao cấp cho gà siêu thịt 

từ 01 – 14 ngày tuổi 

 

13 
Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt từ 15 – 

28 ngày tuổi 

 

14 
Hỗn hợp viên cao cấp cho gà siêu thịt 

vỗ béo 

 

15 Hỗn hợp cho gà đẻ hậu bị  

16 
Hỗn hợp cho gà đẻ từ 18 tuần tuổi trở 

lên 

 

17 
Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan 

siêu thịt  từ 01 – 21 ngày tuổi 

 

18 
Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan 

siêu thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán 

 

19 
Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan 

siêu thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán 

 

20 
Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan đẻ 

trứng giống 
 

3 1 
02/2024/NHTH-

CV-CBHQ 

Công ty TNHH Newhope Hà 

Nội – Chi nhánh Thanh Hóa 

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 

22 ngày tuối đến xuất bán 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và Giám 

định VinaCert 

  



3 

 

3 

 

4 

1  

 

 

 

06/BCLH 

 

 

 

Công ty Cổ phần thương mại 

vận tải và chế biến hải sản 

Long Hải 

Bột cá Long Hải loại A65 
QCVN 01 - 190: 

2020/BNNPTNT và 

sữa đổi 1:2021 QCVN 

01 -

190:2020/BNNPTNT 

 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và Giám 

định VinaCert 

 

  

2 Bột cá Long Hải loại A60 

3 Bột cá Long Hải loại A55 

4 Bột cá Long Hải loại A52 

Tổng số hồ sơ công bố hợp quy đã tiếp nhận từ 01/07/2024 đến 15/10/2024 là: 04 hồ sơ cho 30 sản phẩm, hàng hóa, quá 

trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỷ thuật tương ứng./.  

Nơi nhận:                                                                                   
- Sở NN và PTNT; 

- Chi cục trưởng (để b/c); 

- Đăng công báo trên Website của SNN&PTNT; 

- Lưu: VT, QLT&TACN.                                                                                           

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Xuân Vũ 
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